
Stt Họ và tên Toán Vật lí Ngữ văn Tin học
Điểm trung 

bình

1 Đinh Vạn Hoàng An 8 7 8 8

2 Lê Thị Hoài An 8 8 8 8

3 Lê Thái Anh 8 8 7 8

4 Phạm Như Anh 9 10 10 10

5 Vũ Việt Anh 8 6 8 8

6 Phạm Thanh Bình 8 9 9 8

7 Trần Quốc Bình 8 8 9 9

8 Nguyễn Linh Chi 7 6 8 9

9 Vũ Xuân Cương 8 7 8 9

10 Trần Quốc Đạt 10 9 9 9

11 Nguyễn Duy Anh 8 7 8 8

12 Nguyễn Trung Dũng 8 7 8 7

13 Trần Hoàng Hà 8 8 7 7

14 Phạm Hoàng Hải 8 8 7 7

15 Đoàn Mạnh Hiệp 6 7 8 7

16 Trần Trọng Khánh 9 9 9 8

17 Nguyễn Khánh Linh 8 7 8 8

18 Nguyễn Thùy Linh 9 9 8 8

19 Phùng Anh Minh 9 9 8 8

20 Nguyễn Hoàng Nam 6 6 7 6

21 Phạm Thu Nga 8 7 8 7

22 Phạm Hà Phương 9 10 10 10

23 Trương Mỹ Tâm 6 7 7 6

24 Trần Trung Hiếu 7 7 7 7

25 Nguyễn Hoàng Lê Chi 8 8 9 7

26 Đào Trọng Lịch 6 6 6 7

27 Dương Trần Chí 5 6 6 5

28 Nguyễn Thu Hương 7 7 8 8

29 Trần Minh Nguyệt 7 8 8 8

30 Phạm Lê kiên 8 8 9 8

31 Hoàng Mai Liên 9 9 9 9

Bảng điểm lớp 7A



32 Nguyễn Lệ Mỹ 6 6 6 7

33 Phạm Thanh Tú 8 9 9 9

34 Lê Tuấn Khanh 7 7 8 9

35 Phạm Vũ Luận 5 5 6 5

36 Bạch Nhật Hồng 6 7 6 6

37 Lê Trung Dũng 8 8 8 8

38 Huỳnh Huy Hoàng 8 7 7 7

39 Trần Huyền Trang 8 8 8 8

40 Trần Công Phượng 8 9 8 8

41 Hoàng Anh Tuấn 7 8 7 8

1/ Nhập dữ liệu và định dạng trang tính như trên.

2/ Tính điểm trung bình theo công thức:

 Điểm trung bình=(Toán*2+văn*2+Vật lý+Tin)/6

3/ Tính Tổng cộng, Cao nhất, Thấp nhất cho từng môn học và Điểm trung bình.

4/ Sắp xếp cột Tin học giảm dần, Toán tăng dần, Điểm trung bình tăng dần.

5/ Lọc ra những bạn có Điểm trung bình >=5

6/ Lọc ra những bạn có Toán =8 và Tin học =8.

7/ Lưu lại trang tính với hoten_lop (VD: Nguyenvantam_7a2)
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